
SWITCH MẠNG POE S2600P-16F-2G-1S, 16 CỔNG FE 10100 POE+2GE UPLINK+1SFP, CÔNG SUẤT 300W 

 

 

 

 

Mô hình S2600P-16G-2TS 
Sản phẩm Chuyển mạch PoE 16 + 2 Gigabit đầy đủ 

Cổng cố định 
Cổng PoE 16x10 / 100 / 1000Base-TX （Dữ liệu / Nguồn）   
2x10 / 100 / 1000Base-TX cổng RJ45 đường lên (Dữ liệu) 
2x1000M SFP 

Cổng PoE Cổng 1-16 hỗ trợ PoE (cổng đầu tiên tùy chọn xuất ra HiPoE_60W) 

Chức năng 
N: (Chuẩn bình thường) 
V: (Cách ly cổng) 
C: (Chế độ điều khiển luồng) 

Giao thức mạng 

IEEE 802.3 
IEEE 802.3i 10BASE-T 
IEEE 802.3u 100BASE-TX 
IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
IEEE 802.3x 
IEEE 802.3z 1000BASE-X 
IEEE 802.3af / at   

Chuẩn PoE IEEE802.3af / at 
Đặc điểm kỹ thuật cổng 10/100 / 1000BaseT (X) Tự động 
Chế độ truyền Lưu trữ và chuyển tiếp (tốc độ dây đầy đủ) 

Băng thông 56Gb / giây   
Chuyển tiếp gói 40,32Mpps 

Địa chỉ MAC 8 nghìn 

Đệm 4.1M 

Khoảng cách truyền 

10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤250 mét) 
100BASE-TX: Cat5 trở lên UTP (150 mét) 
1000BASE-TX: Cat6 trở lên UTP (150 mét) 
1000BASE-SX: 62,5μm / 50μm MMF (2m ~ 550m) 
1000BASE-LX: 62,5μm / 50μm MM (2m ~ 550m) hoặc 10μm SMF (2m ~ 
5000m) 

Pin nguồn Mặc định 1/2 (+), 3/6 (-); Tùy chọn hoặc 4/5 (+), 7/8 (-) 

Nguồn cổng đơn Trung bình 15,4W; TỐI ĐA 30W 
Tổng công suất / Điện áp đầu 
vào 

TỐI ĐA 300W (AC100-240V 50 / 60HZ) 

Watt Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ: ≤20W 

Chỉ dẫn 

NGUỒN: Đèn LED nguồn (đèn LED báo quá mức tùy chọn) 
19 20: (Đèn LED SFP) 
Đường lên: (Đèn LED liên kết = Liên kết 10 / 100M, 1000M = Liên kết Gigabit) 
Cổng: (Màu cam = Đèn LED PoE + Màu xanh lá cây = Đèn LED liên kết) 

Nguồn điện đầu vào Nguồn điện tích hợp AC: 100 ～ 240V / 50-60Hz / 1A 

Nhiệt độ hoạt động / Độ ẩm -10 ～ + 55 ° C; 5% ～ 90% RH Không đông máu 

Nhiệt độ lưu trữ / Độ ẩm -40 ～ + 75 ° C; 5% ～ 95% RH Không đông máu 

Kích thước sản phẩm (LxWxH) 
295mm x 195mm x 45mm 
410mm x 275mm x 95mm 

NW (kg) 1,7kg / 2,4kg 
- Switch mạng PoE S2600P-16G-2TS, hỗ trợ 16 cổng Gigabit POE, 2 cổng Gigabit Uplink và 2 cổng quang 
Uplink SFP. 
- Công suất: 300W. 
- Băng thông: 56Gbps. 
 


